
STT MÔN TÊN TRƯỜNG GIẢI

1 C. NGHỆ Vü Nguyen Hài Nam THCS Nguyễn Du 3

2 C. NGHỆ Phan Kim Gia Báo THCS Nguyễn Du 3

3 C. NGHỆ Nguyễn Phuóc Trí Tài THCS Thông Tây Hội 3

4 C. NGHỆ Dõan Quoc Hung THCS Nguyễn Văn Nghi 1

5 C. NGHỆ Dinh Tran Gia Hy THCS Thông Tây Hội 1

6 C. NGHỆ Nguyễn Pham  Thái Duong THCS Nguyễn Du 1

7 C. NGHỆ Nguyễn  Tran Tinh Anh THCS Lý Tự Trọng 2

8 C. NGHỆ Hách Lám Báo Ngpc THCS Nguyễn Du 2

9 C. NGHỆ Trán Nguyen Gia Huy THCS Nguyễn Văn Trỗi 2

10 Địa lí Vfi Nguyen Ky Duyén THCS Nguyễn Du 3

11 Địa lí Võ Hoàng Vinh Khánh THCS Nguyễn Du 3

12 Địa lí Huynh Tan Phúc THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

13 Địa lí Tran Nhii Quynh Giang THCS Thông Tây Hội 3

14 Địa lí Thái Nhii Quynh THCS Tân Sơn 3

15 Địa lí Nguyễn  Quang Hoàng Ân THCS Thông Tây Hội 3

16 Địa lí Nguyễn Trân Hííu Khõi THCS Nguyễn Trãi 3

17 Địa lí Quách Tràn Anh Thu THCS Tân Sơn 3

18 Địa lí Büi Viet Phuong Linh THCS Nguyễn Du 1

19 Địa lí Nguyễn Thi Nguyet Nhi THCS Tân Sơn 2

20 Địa lí Nguyễn Minh Trí THCS Nguyễn Du 2

21 Địa lí Dào Ngpc Tuóng Vy THCS Nguyễn Du 2

22 Địa lí Nguyen Anh Minh THCS Nguyễn Văn Trỗi 2

23 Địa lí NguyễnHanh  Báo Hàn THCS Nguyễn Văn Nghi 2

24 Địa lí Chung ThiLan Ngpc THCS Phan Tây Hồ 2

25 Hóa hoc Pham TranPhuong Nghi THCS Nguyễn Du 3

26 Hóa hoc ĐỗMinh Phú THCS Nguyễn Du 3

27 Hóa hoc Tran Thái Huy THCS Phan Tây Hồ 3

28 Hóa hoc Pham Dúc Chính THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

29 Hóa hoc Nguyen Thi My Ngpc THCS Thông Tây Hội 3

30 Hóa hoc Nguyên  Châu Giang THCS Phạm Vãn Chiêu 3

31 Hóa hoc LéPhuóc Loc THCS Nguyễn Du 2

32 Hóa hoc Nguyen Pham Nhat Quang THCS Nguyễn Du 2

33 Hóa hoc Trunng Thuy Vân Nhi THCS Tân Sơn 3

34 Hóa hoc Vü Nguyen  Thanh Tám THCS Phạm Vãn Chiêu 3

35 Hóa hoc Nguyên Manh Trí THCS Nguyễn Du 1

36 Hóa hoc NguyenKhánhGia Hào THCS Nguyễn Du 1

37 Hóa hoc NguyenHoàng Nhán THCS Nguyễn Du 2

38 Hóa hoc Trán Minh Dúc THCS Nguyễn Trãi 2

39 Hóa hoc D)angNguyen Anh Kiet THCS Nguyễn Du 2

40 Hóa hoc Nguyen Thi Tuóng Quyên THCS Nguyễn Du 2

41 KHTN Ho Ngpc Kim Ngán THCS Tân Sơn 3

42 KHTN Trán Thi My Tám THCS Tân Sơn 3

43 KHTN Ho Ngpc Kim Khánh THCS Tân Sơn 3
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44 KHTN Pham  Đỗ Minh Quán THCS Nguyễn Trãi 3

45 KHTN Võ Nguyen Vân Anh THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

46 KHTN Đỗng Thành Dúc THCS Tân Sơn 3

47 KHTN Dào Trân Phiiong Dung THCS Tân Sơn 1

48 KHTN Nguyen  Hoàng Duy THCS Quang Trung 1

49 KHTN Trunng  Tong Minh Quán THCS Quang Trung 2

50 Lịch sử Hà Nguyen Tan Tài THCS Nguyễn Du 3

51 Lịch sử Nguyễn Ngpc Tháo Huyen THCS Nguyễn Du 3

52 Lịch sử Nguyễn Vân Huong THCS Nguyễn Du 3

53 Lịch sử Võ Vãn Kiet THCS Nguyễn Du 3

54 Lịch sử Pham ThiNgpc Bích THCS Thông Tây Hội 3

55 Lịch sử Luong Tríing Duong THCS Thông Tây Hội 3

56 Lịch sử Pham Thi Thanh Hien THCS Thông Tây Hội 1

57 Lịch sử Nguyen Vãn Tüng THCS Nguyễn Văn Trỗi 1

58 Lịch sử Lê Thái Hien THCS Phan Tây Hồ 1

59 Lịch sử Âu Hoàng Duy THCS Thông Tây Hội 2

60 Lịch sử Hoàng Minh Nhut THCS Nguyễn Trãi 2

61 Lịch sử Dinh Khánh Linh THCS Thông Tây Hội 1

62 Ngữ Vän Vü Phan Hoàng Thi THCS Trường Son 3

63 Ngữ Vän Lê Xuân Thien THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

64 Ngữ Vän Pham Thúy Vy THCS Trường Son 3

65 Ngữ Vän Nguyen Pham My An THCS Tân Sơn 3

66 Ngữ Vän Pham Hong Thanh Thu THCS Nguyễn Trãi 3

67 Ngữ Vän Dào Phuong Ngán THCS Thông Tây Hội 3

68 Ngữ Vän Pham Kim Ngán THCS Trường Son 3

69 Ngữ Vän Trân Lê Nhii Phuong THCS Nguyễn Du 3

70 Ngữ Vän Nguyễn  Thi Thíiy Ngán THCS Tân Sơn 1

71 Ngữ Vän Lé Thiên Thuy Tiên THCS Tân Sơn 2

72 Ngữ Vän Nguyen Nhu Trang THCS Nguyễn Văn Nghi 2

73 Ngữ Vän D)ang Thi Quynh Nhu THCS Trường Son 2

74 Ngữ Vän Nguyễn Thanh Trúc THCS Nguyễn Trãi 2

75 Sinh học Nguyễn Trân Gia Bào THPT Hermann  Gmeiner 3

76 Sinh học Nguyen  Quynh Chi THCS Thông Tây Hội 3

77 Sinh học Pham Vân Hà THCS Nguyễn Du 3

78 Sinh học Nguyen Ngpc Nhu Quynh THCS Thông Tây Hội 3

79 Sinh học Nguyên Ngpc Yen Vy THCS Nguyễn Du 1

80 Sinh học Trán Mai Thi THCS Nguyễn Du 1

81 Sinh học Pham Nguyen  Song Dan THCS Quang Trung 1

82 Sinh học Nguyen Hõng Ngpc THCS Quang Trung 1

83 Sinh học Nguyen Pham Mai Ka THCS Thông Tây Hội 1

84 Sinh học Dào Vfi Linh Phuong THCS Thông Tây Hội 2

85 Sinh học Ngõ Binh Diên Chính THCS Thông Tây Hội 2

86 Sinh học Lê Xuán Hang THCS Thông Tây Hội 2

87 Sinh học Nguyễn My Linh THCS Nguyễn Văn Trỗi 2

88 Sinh học La Quoc Báo THCS Thông Tây Hội 2

89 Sinh học Lé Ngpc Khanh THCS Nguyễn Du 2

90 Sinh học Trunng Thi Thúy Vy THCS Lý Tự Trọng 2

91 Sinh học Thái Vuong Gia Khánh THCS Phan Tây Hồ 2



92 Tieng Anh Phan Báo Ngpc THCS Nguyễn Du 3

93 Tieng Anh Nghiêm  Thuc Vy THCS An Nhon 3

94 Tieng Anh Lunng Hong Hoa THCS Nguyễn Văn Nghi 3

95 Tieng Anh Trán Quang Khõi THCS Gõ Vap 3

96 Tieng Anh Nguyên Ngpc Huong THCS Nguyễn Du 3

97 Tieng Anh Võ Hõ Bào Long THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

98 Tieng Anh Dinh Khac Bá Thuan THCS Nguyễn Trãi 3

99 Tieng Anh Đỗ Nguyen My Anh THCS Phan Tây Hồ 3

100 Tieng Anh Nguyên Minh Nhiên THCS Phạm Vãn Chiêu 3

101 Tieng Anh Dinh Vuong Hoàng THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

102 Tieng Anh Lê Viet Báo THCS Quang Trung 2

103 Tieng Anh Nguyen Huynh Ngpc Ái THCS Nguyễn Trãi 2

104 Tieng Anh Lê Thanh Huy THCS An Nhon 2

105 Tieng Anh Nguyen Phunng Thuy THCS Nguyễn Du 2

106 Tin học Lé Nguyễn  Lám Khoa THCS Nguyễn Du 3

107 Tin học Trán Hoàng Anh Minh THCS Nguyễn Du 2

108 Tin học Lê Duy Anh THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

109 Tin học Trán Thu Ngán THCS Nguyễn Du 3

110 Tin học Nguyên Trung Quán THCS Nguyễn Du 3

111 Tin học Vü Ngpc  Quoc Khánh THCS Thông Tây Hội 1

112 Tin học Trunng Binh Minh THCS Phan Tây Hồ 1

113 Tin học Võ Thành Nghia THCS Nguyễn Du 1

114 Tin học Nguyên Thành An THCS Thông Tây Hội 2

115 Tin học Nguyen Nhat Hien THCS Huỳnh Văn Nghệ 2

116 Tin học Lü Gia Báo THCS Tân Sơn 2

117 Toán Võ Dáng Khoa THCS Nguyễn Du 3

118 Toán D)ang Thanh Ngán THCS Phan Tây Hồ 3

119 Toán Pham Quoc Báo THCS Nguyễn Du 3

120 Toán Trunng My Ngpc THCS Phan Tây Hồ 3

121 Toán Nguyễn  Võ My Ngpc THCS Thông Tây Hội 3

122 Toán Nguyễn   Dúc Hong Ngpc THCS Quang Trung 3

123 Toán Lé Dinh Nguyên THCS Nguyễn Trãi 1

124 Toán HàTrpng Thanh THCS Nguyễn Trãi 2

125 Toán BüiThái Báo THCS Nguyễn Du 2

126 Toán Pham Cao Minh Kiên THCS Thông Tây Hội 2

127 Vật lý Nguyen Ngpc Manh Cuõng THCS Huỳnh Văn Nghệ 3

128 Vật lý Nguyen Minh Trí THCS Phạm Vãn Chiêu 1

129 Vật lý Đỗ Duy Tán THCS Nguyễn Văn Nghi 3

130 Vật lý Pham Minh Châu THCS Nguyễn Du 3

131 Vật lý Phan Thien Ván THCS Nguyễn Văn Nghi 3

132 Vật lý Truong Trí Dfing THCS Nguyễn Du 3

133 Vật lý Hà Minh Hieu THCS Nguyễn Du 3

134 Vật lý Táng Dinh Khõi THCS Nguyễn Văn Trỗi 3

135 Vật lý Đỗ Dãng Khoa THCS An Nhon 1

136 Vật lý Tran Ngpc Minh THCS Nguyễn Văn Nghi 1

137 Vật lý Lê Thanh Binh THCS Huỳnh Văn Nghệ 2

138 Vật lý Pham Mai Duyên THCS An Nhon 2

139 Vật lý Trunng Ngpc  Cát Tuóng THCS Huỳnh Văn Nghệ 2



140 Vật lý Nguyen Dúc Anh THCS Nguyễn Trãi 2

141 Vật lý Büi Dúc Manh THCS Huỳnh Văn Nghệ 2

Tổng cộng có: 141 học sinh đạt giải


